
BIỂU 1 - DANH SÁCH ĐÃ KÝ GIẤY CNQSD ĐẤT LẦN ĐẦU GIAI ĐOẠN TỪ NĂM 2022-2023
(Kèm theo Báo cáo số          /BC-UBND ngày         /7/2023 của UBND huyện Kon Rẫy)

STT
Người đứng tên
cấp giấy chứng
nhận QSD đất

Địa chỉ
thường trú Số thửa Số tờ Diện tích

(m2) Mục đích sử dụng Số Seri Quyết định Ngày/tháng/n
ăm của QĐ Ghi chú

ONT ODT HNK CLN
Năm 2022 56,376.0 400.0 0.0 0.0 55,976.0

1 A Xam  Thôn Đăk Pơ
Kong 198 33 3,930.2 400.0 3,530.2 DA 629781 682/QĐ-UBND 7/7/2022 2022

2 A Hyăr Đăk Puih, Đăk
Tờ Re

214 63 17,554.8 17,554.8 DA 629770 17/QĐ-UBND 14/1/2022 2022
215 63 8,057.5 8,057.5 DA 629771 17/QĐ-UBND 14/1/2022 2022

3 A Hyôih Đăk Puih, Đăk
Tờ Re 239 63 3,396.0 3,396.0 DD 464202 19/QĐ-UBND 14/1/2022 2022

4 A Đương Đăk Puih, Đăk
Tờ Re

196 63 10,910.6 10,910.6 DD 464203 18/QĐ-UBND 14/1/2022 2022
168 63 12,526.9 12,526.9 DA 629769 18/QĐ-UBND 14/1/2022 2022

Năm 2023 51,434.6 0.0 0.0 6,162.3 45,272.3

1 A Thing Thôn 4, xã
Đăk Tơ Lung 778 14 5,065.2 5,065.2 DD 464283 357/QĐ-UBND 31/3/2023 2023

2 Y Thoa Thôn 5, thị
trấn Đăk Rve 163 84 1,097.1 1,097.1 DD 464294  635/QĐ-UBND 06/7/2023 2023

3 Đinh Xuân Nhung Thôn 4, thị
trấn Đăk Rve 130;131 66 45,272.3 45,272.3 DD 464295 2023

Cộng tổng: 07 hộ GĐ, CN/09 GCN 107,810.6 400.0 0.0 6,162.3 101,248.3
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